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LỜI MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài  

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là nguồn lực quan trọng để 

phát triển đất nước, đồng thời là nơi sinh sống và tư liệu sản xuất chính của 

con người. Tuy nhiên, một điều mang tính tất yếu hiện nay là việc sử dụng đất 

đai vào các mục đích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 

để thực hiện quá trình phát triển CNH - HĐH và mục tiêu phát triển đất nước, 

đặc biệt là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, dự án sản xuất, kinh doanh 

phát triển kinh tế được thực hiện đều làm giảm diện tích đất nông nghiệp. 

 Thu hồi đất nông nghiệp luôn là một vấn đề khó khăn, phức tạp vì khi 

thu hồi đất nói chung và đất nông nghiệp nói riêng của người đang sử dụng 

đất dẫn đến người sử dụng đất bị chấm dứt quyền khai thác hoa lợi, lợi tức từ 

đất mà họ đang được hưởng nhưng nguyên nhân không do họ gây ra; chúng 

có thể tác động và ảnh hưởng lớn tới đời sống, việc làm và cả tâm lý, tình cảm 

của người dân. Do vậy, là chủ sở hữu đại diện toàn bộ đất đai, lại là chủ thể 

thống nhất quản lý toàn bộ đất đai, Nhà nước phải có trách nhiệm bù đắp 

những tổn thất về lợi ích vật chất và tinh thần, giúp người dân ổn định đời 

sống của mình. Một trong những trách nhiệm của Nhà nước là thực hiện bồi 

thường thiệt hại, hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi. 

 Nhận thức được những vấn đề trên đây, Đảng và Nhà nước ta đã ban 

hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà 

nước thu hồi đất nông nghiệp nhằm giải quyết hài hòa giữa lợi ích của người 

có đất bị thu hồi, Nhà nước và nhà đầu tư. Với sự thay đổi của pháp luật đất 

đai trong thời gian qua, vấn đề bồi thường và hỗ trợ đã được thay đổi mang 

chiều hướng tích cực hơn nhiều so với trước đây; theo đó, quyền lợi của 

người có đất bị thu hồi cũng đã được quan tâm cải thiện.  
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 Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện các quy định về bồi thường, hỗ 

trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp cũng vẫn còn thể hiện nhiều bất 

cập, vướng mắc trong thời gian qua. Trong đó, Lai Châu với tỉnh được chia 

tách và hình thành muộn hơn so với các tỉnh thành khác trong cả nước nên 

công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ để phục vụ cho công tác xây dựng và 

phát triển diễn ra sôi động nhưng nhiều phức tạp, còn bộc lộ nhiều hạn chế. 

Nhiều khiếu kiện diễn ra,  nhiều dự án bị chậm tiến độ do không giải phóng 

được mặt bằng, thu hồi đất không đúng thẩm quyền, xác định trường hợp thu 

hồi đất không đúng,… Nhà nước giải quyết còn nhiều lúng túng trong việc áp 

dụng các quy định về giá đất bồi thường; quy định về cơ chế thu hồi đất sử 

dụng vào mục đích kinh tế; quy định về thời điểm xác định giá bồi thường, hỗ 

trợ v.v... Thực trạng nêu trên nên tác giả lựa chọn đề tài: “Bồi thường, hỗ trợ 

khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo pháp luật đất đai từ thực tiễn 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu” làm Luận văn Thạc sỹ luật học. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng là 

những vấn đề vô cùng phức tạp khi triển khai trong thực tiễn, nhiều khiếu nại, 

tố cáo và sự bất bình của người dân phát sinh từ chính vấn đề này trong nhiều 

năm qua. Vì vậy, đây là vấn đề dành được nhiều sự quan tâm nghiên cứu của 

các nhà  khoa học, là các đề tài được nhiều học viên tại các  cơ sở đào tạo ở 

cấp bậc đại học, sau đại học lựa chọn để thực hiện việc nghiên cứu. Trong 

thời gian vừa qua đã có một số công trình, sách báo pháp lý nghiên cứu về 

lĩnh vực này dưới góc độ lý luận và thực tiễn;  nhất là các công trình nghiên 

cứu khi trước thềm Luật Đất đai 2013 và sau khi Luật Đất đai 2013 ra đời. 

Tiêu biểu là các công trình nghiên cứu của các tác giả: Ngô Thị Hoa,“Pháp 

luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn tại thị xã Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh”, Luận văn Thạc sĩ luật học, Hà Nội, 2017; Ts. Doãn Hồng 
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Nhung (Chủ biên), “Pháp luật về định giá đất trong bồi thường, giải phóng 

mặt bằng ở Việt Nam”, sách chuyên khảo, NXB Tư pháp năm 2013; “Pháp 

luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất - Thực trạng 

và hướng hoàn thiện” của tác giả Nguyễn Thị Nga, trường Đại học Luật Hà 

Nội, 2013; TS. Nguyễn Thị Nga, “Một số ý kiến trao đổi về vấn đề thu hồi 

đất, bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong Dự thảo 

Luật Đất đai sửa đổi”, Hội thảo khoa học góp ý Luật Đất đai sửa đổi, Hà Nội, 

ngày 12/4/2013; PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, “Bình luận và góp ý đối với 

các quy định bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

trong  Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi”, Hội thảo khoa học góp ý Luật Đất đai 

sửa đổi, Hà Nội, ngày 12/4/2013; PGS.TS. Nguyễn Thị Nga: "Thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực đất đai"; Tạp chí Luật học (Số đặc san 2014); PGS.TS. 

Nguyễn Thị Nga: "Bàn về vấn đề giá đất theo Luật Đất đai 2013"; Tạp chí 

Nhà nước và Pháp luật; tháng 5/2015; Phạm Thu Thủy, “Pháp luật về Bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ 

Luật học (2014); Nguyễn Thị Tâm,“Pháp luật về thu hồi đất trong việc giải 

quyết mối quan hệ giữa nhà nước – nhà đầu tư và người có đất bị thu hồi”, 

Luận văn Thạc sĩ Luật học (2013); 

Các công trình nghiên cứu nêu trên đã đi sâu phân tích những vấn đề lý 

luận và thực tiễn pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nói 

chung và đất nông nghiệp nói riêng như: khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, sự ảnh 

hưởng và tính tất yếu của bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; đồng 

thời, nghiên cứu khái niệm, đặc điểm, cơ cấu pháp luật điều chỉnh về bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; đánh giá thực trạng và kiến nghị giải 

pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nói 

chung và đất nông nghiệp nói riêng; nâng cao hiệu quả thực thi v.v. 

Đây là những tài liệu vô cùng quý giá để người thực hiện đề đề tài lĩnh 
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hội, tiếp thu và làm giàu thêm những tiền đề lý luận, làm sâu sắc thêm những 

khía cạnh pháp luật và các góc nhìn rộng hơn về thực tiễn thực thi pháp luật 

về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện trên địa bàn 

của một tỉnh miền núi phía Bắc là tỉnh Lai Châu.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn có mục đích làm rõ một số vấn đề lý luận chung và pháp luật 

về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Đồng thời đánh 

giá thực trạng pháp luật và thông qua thực tiễn thi hành để đề xuất giải pháp 

hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông 

nghiệp; nâng cao hiệu quả thi hành tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ 

khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Trong đó phân tích khái niệm, đặc 

điểm; cơ cấu pháp luật điều chỉnh cũng như các yếu tố chi phối tới pháp luật 

về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. 

- Đánh giá thực trạng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất nông nghiệp; từ thực tiễn thi hành trên địa bàn thành phố Lai Châu chỉ 

ra những thành tựu, những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trên cơ sở tìm hiểu 

rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan.  

- Đề xuất ý kiến góp phần hoàn thiện công tác bồi thường khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng 

Là các quy định của pháp luật đất đai hiện hành, bao gồm các các văn 

bản Luật, các Nghị định, các Thông tư và đặc biệt là các văn bản của địa 

phương – tỉnh Lai Châu quy định trực tiếp về vấn đề bồi thường khi Nhà nước 
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thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, phát 

triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và việc vận dụng các quy 

định này trong thực tiễn tại địa phương. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Với đề tài “Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 

theo pháp luật đất đai từ thực tiễn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu”, trong 

phạm vi quy định của một luận văn thạc sĩ luật học, tác giả chỉ tập trung 

nghiên cứu các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. Đồng thời, Luận văn cũng nghiên cứu tìm hiểu các quy định 

pháp luật của UBND tỉnh cũng các văn bản có liên quan đến việc bồi thường, 

hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá: Phân tích, tổng 

hợp số liệu, dữ liệu thu thập được từ thực tiễn thi hành trên phạm vi thành phố 

Lai Châu... để phân tích, đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ khi 

Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. 

- Phương pháp so sánh: sử dụng phương pháp này để đối chiếu, tìm ra 

những điểm chưa thống nhất, chưa phù hợp trong pháp luật về bồi thường, hỗ 

trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; những điểm bất cập còn tồn tại giữa 

thực tiễn khi thi hành với các quy định của pháp luật. 

- Phương pháp phân tính, diễn dịch, tổng hợp, quy nạp: sử dụng khi 

nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi 

Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ thực tiễn thành phố Lai Châu.  

6. Những kết quả nghiên cứu đạt được 

Qua đề tài nghiên cứu, những khía cạnh chủ yếu của luận văn có ý 

nghĩa lý luận và thực tiễn như sau: 

Thứ nhất, luận giải những cơ sở lý luận tiền đề về bồi thường, hỗ trợ và 
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pháp luật điều chỉnh bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 

nhằm đảm bảo nghiên cứu, đánh giá hệ thống pháp luật thực định về vấn đề 

này một cách có cơ sở.  

Thứ hai, đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bồi thường, 

hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và thực trạng áp dụng mảng 

pháp luật này trên địa thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; đồng thời, Luận 

văn cũng chỉ ra được những đặc điểm riêng có của thành phố Lai Châu khác 

so với các địa phương khác, nhằm tìm ra được những đòi hỏi cần có trong vấn 

đề bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Từ đó, chỉ ra những bất 

cập, tồn tại và chỉ ra được nguyên nhân của những tồn tại đó trong các quy định 

của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. 

Thứ ba, đề xuất những định hướng và các giải pháp cụ thể góp phần tiếp 

tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông 

nghiệp nói chung và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bồi thường, hỗ trợ 

khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa thành phố Lai Châu nói riêng. 

7. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, thì 

luận văn có bố cục gồm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước 

thu hồi đất nông nghiệp và pháp luật về bồi thường đất, hỗ trợ khi Nhà nước 

thu hồi đất nông nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại 

thành phố  Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ 

NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁP LUẬT VỀ  BỒI 

THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

 

1.1. Lý luận về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của đất nông nghiệp 

* Khái niệm đất nông nghiệp: 

Theo FAO (tổ chức Nông lương của Liên Hiệp Quốc) thì phân chia đất 

nông nghiệp thành các phần sau đây: Đất canh tác như đất trồng cây hàng 

năm, chẳng hạn như ngũ cốc, bông, khoai tây, rau, dưa hấu, loại hình này 

cũng bao gồm cả đất sử dụng được trong nông nghiệp nhưng tạm thời bỏ 

hoang (đất hoang hóa, đất thoái hóa); đất vườn cây ăn trái và những vườn nho 

hay cánh đồng nho (thông dụng ở châu Âu); Đất trồng cây lâu năm; Cánh 

đồng, thửa ruộng và đồng cỏ tự nhiên cho chăn thả gia súc. Đất nông nghiệp 

cấu thành chỉ là một phần của lãnh thổ của bất kỳ quốc gia, trong đó ngoài 

cũng bao gồm các khu vực không thích hợp cho nông nghiệp, chẳng hạn như 

rừng, núi, và các vùng nước nội địa. Đất nông nghiệp bao gồm 38% diện tích 

đất của thế giới, với diện tích đất trồng đại diện cho ít hơn một phần ba đất 

nông nghiệp (11% diện tích đất của thế giới).[1] 

Khi nói đất nông nghiệp người ta nghĩ đến đất được sử dụng chủ yếu 

vào sản xuất của ngành nông nghiệp, bởi vì trên thực tế có trường hợp đất đai 

được sử dụng vào những mục đích khác nhau của các ngành. Trong trường 

hợp đó, đất đai được sử dụng chủ yếu cho mục đích hoạt động sản xuất nông 

nghiệp mới được coi là đất nông nghiệp nếu không là các loại đất khác (tuỳ 

theo việc sử dụng vào mục đích nào là chính). Tuy nhiên, để sử dụng đầy đủ 

hợp lý ruộng đất, trên thực tế người ta coi đất đai có thể tham gia vào hoạt 
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động sản xuất nông nghiệp mà không cần có sự đầu tư nào lớn cả là đất nông 

nghiệp cho dù đất đó đã đưa vào sản xuất nông nghiệp hay chưa. 

Theo Luật Đất đai năm 2003 tiêu chí sử dụng để phân loại đất, đất đai 

được chia thành các nhóm: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và nhóm đất 

chưa sử dụng. Căn cứ vào mục đích sử dụng đất, thì Luật Đất đai năm 2003 

đưa ra khái niệm đất nông nghiệp rộng hơn là “nhóm đất nông nghiệp” 

Luật Đất đai năm 2013 vẫn tiếp tục giải thích đất nông nghiệp dưới 

dạng nhóm đất nhưng cụ thể hơn bao gồm: đất trồng cây hàng năm, đất trồng 

cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất 

nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác theo quy định của 

Chính phủ. 

Hiểu rõ về khái niệm đất nông nghiệp là yêu cầu thực tế trong đời sống 

sản xuất của người dân cũng như trong quản lý hoạch định chính sách của 

Nhà nước. Nhất là trong việc quản lý đất đai, để có những quyết định đúng 

đắn và hợp lý trong quản lý, đầu tư, giải quyết chế độ, chính sách phù hợp cho 

người dân thì việc xác định đất nông nghiệp là rất quan trọng. Vì vậy, để tìm 

hiểu đầy đủ pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông 

nghiệp thì ta cần xác định rõ khái niêm đất nông nghiệp. 

* Đặc điểm cơ bản của đất nông nghiệp: 

Ở mỗi quốc gia, đất đai đều được sử dụng vào nhiều mục đích khác 

nhau, riêng đất nông nghiệp có những đặc điểm cơ bản giống nhau, được biểu 

hiện cụ thể: 

Một là, đất nông nghiệp là tư liệu sản xuất đặc biệt và chủ yếu. 

Tài nguyên đất đai của quốc gia là đặc biệt quan trọng, là nguồn vốn to 

lớn của đất nước. Đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp thì đất đai là tư liệu 

sản xuất chủ yếu không thể thay thế được. Vì đất nông nghiệp vừa là tư liệu 

lao động vừa là đối tượng lao động.  
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Hai là, đất nông nghiệp thường tập trung diện tích lớn ở các vùng nông 

thôn ở các tỉnh đồng bằng (đối với đất nông nghiệp lúa nước, đất trồng cây 

hàng năm và lâu năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản); ở trung du và 

miền núi lại chủ yếu tập trung đất trồng cây lâu năm và đất trồng rừng, đất 

nương rẫy, đất thăm dò và khai thác khoáng sản. Điều này khác hoàn toàn với 

đất nông nghiệp ở đô thị, thường xen kẽ ở với các loại đất phi nông nghiệp là 

đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất xây dựng trụ sở cơ quan, 

đơn vị hành chính sự nghiệp. Đất nông nghiệp ở đô thị thường tập trung ở 

một số loại đất như đất rau màu, đất trồng hoa, cây cảnh, đất khuôn viên cây 

xanh để phục vụ chức năng của các đô thị như nhu cầu du lịch và hệ thống 

cây xanh phòng hộ môi trường. 

Ba là, cùng một chủ thể có thể sử dụng kết hợp nhiều loại đất nông 

nghiệp khác nhau trong tổng thể các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp. 

Ví dụ như đất trồng cây lâu năm có kết hợp với nuôi trồng thủy sản; 

hay việc chuyển đổi từ đất chuyên lúa sang nuôi trồng thuỷ sản kết hợp với 

trồng cây ăn quả. Do đặc điểm này mà xu hướng được Nhà nước khuyến 

khích để các hộ gia đình, cá nhân tăng gia sản xuất, làm giàu trên đất nông 

nghiệp đó là phát triển sản xuất theo mô hình của kinh tế trang trại để tập 

trung đất đai, tập trung sức lao động, tập trụng nguồn vốn để phát triển sản 

xuất, thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất sản xuất và xóa bỏ phương thức 

sản xuất nhỏ lẻ, tiểu nông, gắn chặt với kiểu sản xuất tự cung, tự cấp. 

Bốn là, đất nông nghiệp trong thời điểm hiện tại về cơ bản vẫn gắn với 

sản xuất của kinh tế hộ mà chưa thực sự thúc đẩy và thu hút được nhiều đối 

với các doanh nghiệp tập trung sản xuất vào lĩnh vực nông nghiệp.  

Đất nông nghiệp được sử dụng trong kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ 

trọng cao và bộc lộ những hạn chế, yếu kém như năng suất, chất lượng một số 

nông sản thấp, chi phí cao, khả năng cạnh tranh thấp. Để tạo những bước tiến 
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mới cho nông nghiệp, thì Nhà nước có sự khuyến khích nông dân tập trung 

đất nông nghiệp phá thế manh mún, phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô 

lớn cùng với đó có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp 

đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.  

Năm là, đất nông nghiệp có xu hướng ngày càng giảm sút mạnh do tốc 

độ đô thị hóa nhanh chóng khiến tất yếu phải chuyển dịch một lượng lớn đất 

nông nghiệp sang thực hiện sự nghiệp này.  

Nền nông nghiệp ở nước ta còn nghèo nàn và lạc hậu. Để khắc phục 

nguy cơ tụt hậu thì phải thực hiện CNH - HĐH, xây dựng hệ thống hạ tầng xã 

hội và hạ tầng kỹ thuật, muốn vậy điều tất yếu là phải thu hồi đất nông 

nghiệp. Bởi vậy đã khiến cho đất nông nghiệp bị thu hẹp, gây ảnh hưởng vừa 

tích cực vừa tiêu cực đến việc làm và sinh kế của người nông dân. Đó cũng là 

lý do của nhiều nghiên cứu chuyên sâu về thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ 

cho người mất đất nông nghiệp để họ ổn định lại cuộc sống. 

Sáu là, đất nông nghiệp có chất lượng không đồng đều. 

Đất nông nghiệp không đồng nhất về chất lượng do sự khác nhau giữa 

các yếu tố dinh dưỡng vốn có của nó. Đó là kết quả một mặt là của quá trình 

hình thành đất, mặt khác quan trọng hơn là quá trình canh tác của con người. 

Độ màu mỡ của đất nông nghiệp nói lên khả năng cung cấp dinh dưỡng cho 

cây trồng. Con người không những chỉ sử dụng độ màu mỡ tự nhiên của đất, 

mà còn có khả năng làm tăng thêm độ màu mỡ của đất. Ngược lại, nếu sử 

dụng không hợp lý thì làm giảm độ màu mỡ của tự nhiên. Thực tế này đã diễn 

ra ở một số vùng miền núi và trung du nước ta. Ở những vùng này, trước đây 

con người chỉ lợi dụng độ màu mỡ tự nhiên vốn có của đất đai để canh tác, 

không chú ý bồi dưỡng, cải tạo nên đất bị bạc màu, một số diện tích trước đây 

có độ màu mỡ cao nay đã kiệt quệ. Vì vậy trong quá trình sở dụng, khai thác 

đất nông nghiệp cần thiết phải thường xuyên cải tạo và bồi dưỡng cho đất.  
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1.1.2. Khái niệm bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 

Với mục đích phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội vì 

lợi quốc gia, công cộng thì Nhà nước phải thu hồi đất nông nghiệp. Và việc 

thu hồi đất này là vì mục đích chung của cả đất nước mà không do lỗi của 

người sử dụng đất; đồng thời, người sử dụng đất phải chịu những thiệt thòi, 

ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp khi bị thu hồi đất. Do vậy, Nhà 

nước phải thực hiện trách nhiệm bồi thường theo các quy định của pháp luật 

đất đai. 

“Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất 

đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất”[16,  Khoản 12 Điều 3]. 

Khái niệm nêu trên chỉ xác định bồi thường về đất, trong khi  việc thu hồi đất 

còn gây những thiệt hại liên quan đến các tài sản khác gắn liền trên đất như 

nhà cửa, công trình sinh hoạt, cây cối, hoa màu…  

Căn cứ để xác định việc bồi thường: xác định những thiệt hại chủ yếu 

từ việc thu hồi đất có thể thấy được như thiệt hại về đất, thiệt hại về cây trồng 

và hoa màu trên đất... Song trên thực tế, chưa tính toán được các thiệt hại 

khác do phải thu hoạch sớm, bán với giá rẻ hơn các loại vật nuôi trên mặt đất, 

dưới nước mà chưa đến kỳ được thu hoạch. 

Từ những phân tích trên, có thể đưa ra khái niệm về bồi thường như 

sau: “Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả cho người có 

đất bị thu hồi và các chủ thể bị thiệt hại trong quá trình thu hồi đất những 

thiệt hại về quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu, sử dụng đối với công trình, 

vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi và những thiệt hại khác do việc thu hồi đất 

gây ra”[10] 

* Đặc điểm của bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 

Thứ nhất, phản ánh chế độ sở hữu đất đai của quốc gia và bản chất, vai 

trò của Nhà nước  
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Từ việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp có thể đánh 

giá được nhà nước có làm tròn vai trò là “đại diện chủ sở hữu” về đất đai, có 

thực sự vì lợi ích của nhân dân lao động hay không?  

Thứ hai, bồi thường là trách nhiệm của Nhà nước 

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà 

nước thể hiện vai trò quản lý ở nhiều khía cạnh trong đó có trách nhiệm bồi 

thường khi thu hồi đất nông nghiệp. 

Thứ ba, bồi thường xuất phát từ việc Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 

để sử dụng vào mục đích quốc phòng - an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng và 

mục đích phát triển kinh tế - xã hội 

Ngoài mục đích trên, người có đất nông nghiệp được sử dụng ổn định 

và lâu dài. Trừ trường hợp chuyển giao quyền sử dụng đất nông nghiệp 

(không qua thu hồi đất nông nghiệp) thì thực hiện qua các giao dịch mua bán, 

tặng cho và chuyển nhượng thông thường. 

Thứ tư, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không chỉ 

liên quan đến lợi ích của Nhà nước mà còn liên quan trực tiếp đến lợi ích của 

người sử dụng đất nông nghiệp bị thu hồi và những đối tượng hưởng lợi khác. 

Bồi thường luôn là vấn đề quan trọng trong quá trình thực hiện của mỗi 

dự án.Vì nếu việc bồi thường diễn ra nhanh chóng, đúng pháp luật, đúng tiến 

độ thì dự án sẽ được triển khai kịp thời, hiệu quả và ngược lại. 

1.1.3. Khái niệm về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 

Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp là việc Nhà nước trợ giúp 

một phần nào đó cho người có đất bị thu hồi để ổn định đời sống, phát triển 

sản xuất. Hỗ trợ là việc Nhà nước trợ giúp thêm để giải quyết những vấn đề 

còn tồn tại sau khi đã thực hiện bồi thường về mặt tài sản. Vì khi Nhà nước 

thu hồi đất nông nghiệp, ngoài việc mất đất, thiệt hại đối với người dân còn 

hiện hữu là về giá trị quyền sử dụng đất, vật nuôi, cây trồng và các thiệt hại 
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vô hình khác như thiệt hại về mặt tinh thần, mất ổn định cuộc sống, phải học 

nghề mới,  mất đi tư liệu sản xuất gắn bó từ bao đời,… 

Như vậy, có thể hiểu hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp là 

việc giúp đỡ người dân thông qua đào tạo nghề mới, bố trí việc làm mới,… 

giúp đỡ một phần nào rủi ro mà họ phải gánh chịu; đồng thời giúp cho người 

bị thu hồi đất nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất và kinh doanh. 

* Đặc điểm của hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 

Thứ nhất, bản chất của hỗ trợ là việc Nhà nước giải quyết các hệ quả 

còn tồn tại xảy ra sau bồi thường trong quá trình thu hồi đất nông nghiệp 

Hỗ trợ nhằm lấp đầy những khoảng trống chưa giải quyết được còn tồn tại 

sau khi đã thực hiện bồi thường. Do, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì 

người dân bị thu hồi đất mất kế sinh nhai, đảo lộn cuộc sống bình yên, thất nghiệp. 

Thứ hai, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mang tính chất 

xã hội, nhân văn. Những chính sách mà Nhà nước đã xây dựng để thực hiện 

công tác hỗ trợ hiện nay như: hỗ trợ khi di chuyển hay đào tạo, để ổn định 

cuộc sống, để chuyển đổi nghề nghiệp,... 

Thứ ba, với bản chất là nhà nước của dân, do dân và vì dân thì hỗ trợ là 

chủ trương đúng đắn và phù hợp. Đây là một chính sách làm cho việc thực thi 

bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp được hoàn chỉnh và có hiệu 

quả hơn. 

1.1.4. Phân biệt bồi thường và hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 

Từ đặc điểm của bồi thường và hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông 

nghiệp nêu trên và qua nghiên cứu tìm hiểu, có thể thấy sự khác biệt như sau: 

Một là, đối tượng của bồi thường là các thiệt hại thấy được từ việc thu 

hồi đất của Nhà nước gây ra đối với những người bị thu hồi đất nông nghiệp. 

Còn đối tượng của hỗ trợ là giải quyết các hệ quả mang tính xã hội, phát sinh 

trực tiếp khi thực hiện thu hồi đất nông nghiệp. 
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Hai là, bồi thường là trách nhiệm của Nhà nước đối với những thiệt hại 

từ việc thu hồi đất của mình gây nên. Nhưng hỗ trợ lại thể hiện trách nhiệm xã 

hội, tính nhân văn của nhà nước mong muốn giúp người dân có đất nông 

nghiệp bị thu hồi nhanh chóng ổn định cuộc sống. 

Ba là, việc thực hiện bồi thường là xem xét toàn bộ thiệt hại từ vấn đề 

thu hồi đất nông nghiệp của Nhà nước gây ra. Đối với việc thực hiện hỗ trợ 

thì xem xét hoàn cảnh, mức độ khó khăn, sự thiếu thốn trong thực tế của 

người dân từ đó đưa ra điều kiện hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ. 

1.1.5. Tính tất yếu khách quan của thu hồi đất nông nghiệp và những tác 

động và ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đối với đời sống của 

người nông dân 

1.1.5.1. Tính tất yếu khách quan của thu hồi đất nông nghiệp 

Nhà nước đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý đất đai nói chung và 

đất nông nghiệp nói riêng bằng cách giao đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia 

đình sử dụng ổn định lâu dài. Nhằm mục đích chung như quốc phòng, an 

ninh; lợi ích quốc gia, công cộng, thì Nhà nước phải thu hồi đất của người sử 

dụng đất. Do đó, thu hồi đất nói chung và thu hồi đất nông nghiệp nói riêng là 

việc mang tính tất yếu, xuất phát từ những lý do:  

Thứ nhất, với mục tiêu phấn đấu nước ta trở thành một nước công 

nghiệp theo hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần đẩy 

mạnh CNH - HĐH đất nước, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng 

bộ, hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đi đôi với cải cách thể 

chế chính trị v.v. Do vậy, việc chuyển một phần đất nông nghiệp sang sử 

dụng vào mục đích khác là điều không tránh khỏi. Nhà nước cần thiết phải 

thực hiện việc thu hồi đất nông nghiệp của người sử dụng đất để đưa một 

phần đất nông nghiệp thích hợp sang sử dụng cho các yêu cầu CNH - HĐH 

đất nước. 
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Thứ hai, yêu cầu đặt ra với Nhà nước là phải xây dựng hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội nhằm cải thiện, giúp nâng cao đời sống 

của người dân; cùng với đó là sự tăng trưởng kinh tế, quá trình đô thị hóa 

được thúc đẩy ngày càng cao. Điều này dẫn đến việc Nhà nước phải thu hồi 

đất đang sử dụng (trong đó có khá nhiều diện tích đất nông nghiệp) để chuyển 

sang mục đích khác. Tuy nhiên, vấn đề cần phải giải quyết đó là việc thu hồi 

đất nông nghiệp phải được lập kế hoạch cụ thể chi tiết nhằm đảm bảo hài hòa 

giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ với bảo đảm an ninh lương thực quốc 

gia; giữa tăng trưởng kinh tế với ổn định xã hội. Chính vì vậy, không thể phát 

triển công nghiệp bằng mọi giá mà phải cẩn trọng, biết trân trọng đối với đất 

nông nghiệp.  

Thứ ba, do nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp vì vậy 

việc thu hồi đất nông nghiệp còn nhằm mục đích sử dụng đất một cách hệ 

thống và hiệu quả hơn. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp người dân sử dụng 

để đất nông nghiệp bị hoang hóa, không khai thác hết được giá trị sử dụng của 

đất nông nghiệp, cho thuê nhưng sử dụng không đúng mục đích hoặc do đất 

nông nghiệp đó không còn đáp ứng được yêu cầu cho mục đích trồng trọt, ví 

dụ đất có độ dốc cao, xói mòn, bạc màu, cằn cỗi,… Do đó, việc quy hoạch, 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp cần phải được đặt ra để đảm 

bảo cho việc sử dụng đất hiệu quả, cũng như quyền lợi của người sử dụng đất. 

Việc thu hồi đất nông nghiệp cũng sẽ nhận được sự đồng tình, nhất trí 

của người có đất nông nghiệp bị thu hồi nếu đúng thực sự đất đó được sử 

dụng cho mục đích đô thị hóa đất nước và cùng với đó Nhà nước thực hiện 

các chính sách bồi thường, hỗ trợ cách thỏa đáng, hơn thế nữa là bố trí việc 

làm cho người dân gắn với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách hợp lí.  

1.1.5.2. Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đối với đời sống của người nông dân 

Về mặt pháp lý thu hồi đất nông nghiệp cũng giống như việc thu hồi 


